
1. Học phần:   MARKETING QUỐC TẾ 

2. Mã học phần:   IBS3010  

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế 

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ 

6. Trình độ:   Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước:  MKT2001- Marketing căn bản 

8. Mục đích học phần: 

Học phần này cung cấp kiến thức về marketing trong điều kiện kinh doanh quốc tế, tập trung vào 

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc tế của doanh nghiệp cũng như 

các quyết định marketing của công ty trong kinh doanh quốc tế. Cụ thể: Giới thiệu cho sinh viên 

hiểu bản chất của hoạt động kinh doanh quốc tế và marketing quốc tế; Phân tích các yếu tố môi 

trường chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa của các quốc gia và quốc tế ảnh hưởng đến kinh 

doanh quốc tế; Giới thiệu về các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu và lựa chọn và thâm nhập 

vào thị trường quốc tế; Trình bày các chính sách marketing quốc tế mà công ty phải thực hiện khi 

tham gia vào kinh doanh quốc tế, bao gồm: chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách 

phân phối, chính sách truyền thông. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ theo 

Bloom 

1 CLO1 Mô tả bản chất của hoạt động marketing quốc tế 2 

2 CLO2 

Phân tích những thay đổi môi trường marketing quốc tế và 

tác động của chúng lên hoạt động kinh doanh quốc tế của 

công ty 

4 

3 CLO3 
Xây dựng cách thức nghiên cứu, lựa chọn và thâm nhập vào 

thị trường quốc tế. 

2 

4 CLO4 Đề xuất các chính sách marketing cho thị trường quốc tế 4 

5 CLO5 
Hợp tác với người khác để giải quyết vấn đề một cách hiệu 

quả 

 

 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 
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CLO1 x                    x  

CLO2  x  x       x  

CLO3    X X X     x  

CLO4   X X X X     x  

CLO5                x     x x 

Tổng cộng x x X X X X     x x 

Ghi chú: (x) là mối quan hệ thấp, (X) là mối quan hệ cao 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp; Đọc các  

- tài liệu do giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp; tích cực tham gia các hoạt động trong 

giờ học; thực hiện các bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu; tham gia các bài tập 

nhóm và hoạt động thuyết trình tại lớp (hoặc làm bài kiểm tra giữa kỳ); 

- Thi kết thúc học phần theo kế hoạch của bộ phận Khảo thí công bố. 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

TL1. Bài giảng Marketing quốc tế; Bộ môn Kinh doanh quốc tế; Đại học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng (2015). 

TL2. International marketing, 4th Asia-Pacific edition; Kotabe, Marshall, Ang, Griffiths, 

Voola, Roberts& Helsen;John Wylie & Sons (2014). 

11.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. International Marketing, 3rd Asia-Pacific ed; Czinkota, Ronkainen, Sutton-Brady, 

Beal & Stegemann; Cengage (2014). 

TK2. International Marketing Strategy: Analysis, Development and Implementation, 6th ed; 

Doole & Lowe; Cengage (2012). 

TK3. International Marketing, 16th ed; Cateora, Gilly & Graham; McGraw-Hill (2011). 

TK4.Global marketing: A decision-oriented approach, 5th ed; Hollensen;Pearson (2011). 

TK5. International Marketing: Analysis and Strategy, 5th ed;Onkvisit & Shaw; Routledge 

(2009). 



TK6.International Marketing: An Asia-Pacific Perspective, 4th ed; Fletcher & Brown; 

Pearson (2008). 

TK7. Giáo trình Marketing quốc tế, Trần Minh Đạo & Vũ Trí Dũng; NXB Đại học Kinh tế 

Quốc dân (2002). 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC TẾ 

   

1.1.  Kinh doanh quốc tế  

 1.1.1 Khái quát  

 1.1.2 Môi trường và hoạt động kinh doanh quốc tế 

1.2.  Marketing quốc tế 

 1.2.1 Định nghĩa  

 1.2.2 Nhiệm vụ của marketing quốc tế  

 1.2.3 Lợi ích của marketing quốc tế  

 1.2.4  Quy trình marketing quốc tế 

 1.2.5 Phân biệt marketing quốc tế và marketing nội địa 

 1.2.6 Sự tiến triển của marketing quốc tế 

 

 

  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 1, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 2 

  MÔI TRƯỜNG MARKETING QUỐC TẾ 

   

2.1. Môi  Môi trường kinh tế 

 2.1.1 Phân tích cơ cấu nền kinh tế 

 2.1.2 Các chỉ số kinh tế 



 2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

Cơ chế quản lý nền kinh tế 

Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế 

Cơ sở kinh tế hạ tầng 

2.2.  Môi trường văn hóa 

 2.2.1 Văn hóa và đặc điểm của văn hóa 

 2.2.2 Các thành tố văn hóa 

 2.2.3 Phân loại và so sánh các nền văn hóa 

 2.2.4 Ảnh hưởng của môi trường văn hoá đến marketing quốc tế 

2.3.  Môi trường chính trị 

 2.3.1 Các yếu tố cơ bản của môi trường chính trị 

 2.3.2 Rủi ro chính trị  

 2.3.3 Ảnh hưởng của môi trường chính trị đến marketing quốc tế 

2.4.   Môi trường pháp luật  

 2.4.1 Môi trường pháp luật của nước chủ nhà 

 2.4.2 Môi trường pháp luật của nước sở tại  

 2.4.3  Các thế lực pháp luật quốc tế  

 2.4.4 Ảnh hưởng của môi trường pháp luật đến marketing quốc tế 

2.5.  Các môi trường khác 

 2.5.1 Môi trường tự nhiên  

 2.5.2 Môi trường nhân khẩu  

 2.5.3 Môi trường công nghệ 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 2-5, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 3 

  NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

   

3.1.  Tổng quan về nghiên cứu marketing quốc tế  

 3.1.1 Khái niệm  

 3.1.2 Vai trò  



 3.1.3 Hệ thống thông tin marketing quốc tế 

3.2.  Tiến trình nghiên cứu marketing quốc tế 

 3.2.1 Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu  

 3.2.2 Lập kế hoạch nghiên cứu  

 3.2.3 Tổ chức thu thập thông tin 

 3.2.4 Phân tích thông tin và báo cáo kết quả 

3.3.  Một vài ứng dụng 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 6, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN ĐOẠN, LỰA CHỌN VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

   

4.1.  Phân đoạn thị trường quốc tế  

 4.1.1 Khái niệm  

 4.1.2 Lý do phân đoạn thị trường quốc tế  

 4.1.3 Các cách tiếp cận phân đoạn thị trường quốc tế  

 4.1.4 Các biến (cơ sở) phân đoạn thị trường quốc tế  

4.2.  Lựa chọn thị trường quốc tế  

 4.2.1 Các cách tiếp cận trong lựa chọn thị trường quốc tế   

 4.2.2 Thủ tục lựa chọn thị trường  

 4.2.3 Phương pháp lựa chọn thị trường quốc tế 

4.3.  Định vị trên thị trường quốc tế  

 4.3.1 Khái niệm  

 4.3.2 Các chiến lược định vị trên thị trường quốc tế  

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 7, giáo trình Kotabe et al. (2014). 



 

  CHƯƠNG 5 

  THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ  

   

5.1.  Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế  

 5.1.1 Xuất khẩu  

 5.1.2 Cấp phép 

 5.1.3 Nhượng quyền  

 5.1.4  Hợp đồng sản xuất  

 5.1.5  Liên doanh  

 5.1.6 Chi nhánh sở hữu toàn bộ  

 5.1.7  Liên minh chiến lược  

5.2.  Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 9, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 6 

  CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM QUỐC TẾ  

   

6.1.  Khái quát chung về sản phẩm về quốc tế 

 6.1.1 Khái niệm sản phẩm quốc tế 

 6.1.2 Cấu tạo sản phẩm quốc tế 

 6.1.3 Chu kỳ sống của sản phẩm quốc tế 

6.2.  Chính sách sản phẩm quốc tế 

 6.2.1 Tiêu chuẩn hóa và thích nghi hóa sản phẩm 

 6.2.2 Quyết định về bao bì sản phẩm quốc tế 

 6.2.3 Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm quốc tế 

 6.2.4 Quyết định về danh mục sản phẩm quốc tế 

 6.2.5 Phát triển sản phẩm mới cho thị trường quốc tế 

   



  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 10, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 7 

  CHÍNH SÁCH GIÁ QUỐC TẾ  

   

7.1.  Khái quát chung về định giá sản phẩm quốc tế 

7.2.  Tiến trình định giá sản phẩm quốc tế 

 7.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá sản phẩm quốc tế 

 7.2.2 Tiến trình định giá sản phẩm quốc tế 

7.3.  Các vấn đề trong định giá quốc tế 

 7.3.1 Định giá chuyển nhượng 

 7.3.2 Định giá phân biệt và thị trường xám 

 7.3.3 Định giá theo điều kiện cơ sở giao hàng 

 7.3.4 Quản trị rủi ro hối đoái 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 7, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 11, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 8 

  CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI QUỐC TẾ  

   

8.1.  Khái quát chung về phân phối quốc tế 

8.2.  Kênh phân phối quốc tế 

 8.2.1 Khái niệm 

 8.2.2 Yếu tố ảnh hưởng đến kênh phân phối quốc tế 

 8.2.3 Các dạng kênh phân phối trong xuất khẩu 

8.3.  Quản trị kênh phân phối quốc tế 

 8.3.1 Lựa chọn các thành viên kênh 



 8.3.2 Quản trị và thúc đẩy các thành viên kênh 

 8.3.3 Đánh giá các thành viên kênh 

8.4.  Quản trị phân phối vật chất  

 8.4.1 Xử lý đơn hàng quốc tế 

 8.4.2 Tổ chức vận tải quốc tế 

 8.4.3 Chứng từ trong vận tải quốc tế 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 8, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 14, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

 

  CHƯƠNG 9 

  CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG MARKETING QUỐC TẾ  

   

9.1.  Khái quát chung về truyền thông marketing quốc tê 

 9.1.1 Truyền thông quốc tế 

 9.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông quốc tế  

9.2.  Thích nghi hóa và tiêu chuẩn hóa truyền thông quốc tế 

9.3.  Các công cụ truyền thông quốc tế 

 9.3.1 Quảng cáo 

 9.3.2 Bán hàng cá nhân 

 9.3.3 Xúc tiến thương mại 

 9.3.4 Quan hệ công chúng 

 9.3.5 Marketing trực tiếp 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9, bài giảng Marketing quốc tế, Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2015). 

 TL2. Đọc chương 12, giáo trình Kotabe et al. (2014). 

  



14.  Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

 

Chương 
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1 1 X     

2 2 X X   X 

3 3   X  X 

4 4   X       X 

5 5 X  X  X 

6 6    X X 

7 7    X X 

8 8    X X 

9 9    X X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

 
Mã 

Tên phương pháp 

giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
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C
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O
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C
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O
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C
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X     

2 TLM2 Thuyết giảng 1  X X X  

3 TLM3 Tham luận 1           

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2  X    

5 TLM5 Tập kích não 2    X  

6 TLM6 Học theo tình huống 2  X X X  

7 TLM7 Đóng vai 2      

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3      

11 TLM11 Thảo luận 3   X   

12 TLM12 Học nhóm 3     X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4      

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4  X   X 



15 TLM15 Học trực tuyến 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6      

17 TLM17 Khác 7      

 

16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ  Phương pháp 

giảng dạy Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 

Tổng 

số 

1 
Tổng quan về Marketing quốc 

tế 
3 0 3 

TLM1 

2 Môi trường Marketing quốc tế 6 6 12 

TLM2, TLM4 

TLM6 TLM11 

TLM12 

3 Nghiên cứu thị trường quốc tế 3 1 4 

TLM2, TLM11 

 TLM12, 

TLM14 

4 
Phân đoạn, lựa chọn và định vị 

thị trường quốc tế 
3 3 6 

TLM2, TLM6 

TLM12 

5 Thâm nhập thị trường quốc tế 3 1 4 

TLM2,  TLM6 

TLM12 

6 Chính sách sản phẩm quốc tế 3 1 4 TLM2, TLM6 

7 Chính sách giá quốc tế 3 1 4 TLM2, TLM6 

8 Chính sách phân phối quốc tế 3 1 4 TLM2, TLM6 

9 
Chính sách truyền thông quốc 

tế 
3 1 4 TLM2, TLM6 

 Tổng 30 15 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

  



17.  Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

TT Mã 
Tên phương pháp 

đánh giá 

Nhóm 

phương pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 AM1 Tham gia trên lớp 1 X X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập 1 X X X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1 X X X X X 

4 AM4 
Luyện tập, thực hành 

tại lớp 
2      

5 AM5 Bài thu hoạch 2      

6 AM6 Thi viết 2 X X X X  

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2      

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2      

9 AM9 
Kỹ năng giao tiếp 

thông qua văn bản 
2 X X X X  

10 AM10 Dự án 3      

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 
3      

12 AM12 Báo cáo khóa luận 3      

13 AM13 Khác 4      

 

  



18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

 
Tuần Nội dung 

Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

1 1-13 
Chương 1 – 

4  
AM1 10% X X X   

2 5 & 8 Chương 1-4 AM2 10% X X X   

3 14, 15 
Chương 1 – 

6  

AM2, AM3,  

AM9 
20% X X X X X 

3 
Theo 

lịch 

Tất cả nội 

dung 
AM6 60% X X X X  

Tổng  100%      

   

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 

 

 

 

 

 


